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	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	SINH LÝ – SINH HÓA DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN.
Physiology – biochemistry nutrition of aquatic animall



	
	Mã số:
	AQ503

	
	Thời lượng:
	02(2-0)

	
	Loại:
	bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ  (theo hướng nghiên cứu)

	
	Đáp ứng CĐR:
	 Thứ tự chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo mà học phần nhắm đến: 1, 3, 5.

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	PGS.TS. Lại văn Hùng

	
	Bộ môn quản lý:
	Nuôi thủy sản nước mặn

	

	2.
	Mô tả:

	
	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về sự hình thành và phát triển hệ thống tiêu hóa của động vật thủy sản (chủ yếu cá và giáp xác). Quá trình tiêu hóa hóa họccác thành phần dinh dưỡng của thức ăn (protein, lipid, Carbohydrate), quá trình hấp thu và chuyển hóa các vật chất dinh dưỡng được hấp thu. Học phần cũng cung cấp cho người học vai trò dinh dưỡng của các amino acid, acid béo, vitamin và chất khoáng cần thiết, nhu cầu năng lượng của động vật thủy sản cho sinh sản, sinh trưởng và hoạt động sống.

	

	3.
	Mục tiêu:

	
	Cung cấp cho người học những kiến thức về quá trình tiêu hóa, hấp thu các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn. Từ những kiến thức được trang bị, người học có thể lựa chon và sử dụng thức ăn cho động vật nói chung và động vật thủy sản nói riêng một cách hiệu quả. 

	

	4.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	- Kiến thức, người học hiểu quá trình hình thành và phát triển hệ thống tiêu hóa (ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa) của cá và giáp xác, quá trình tiêu hóa cơ học, hóa học và tiêu hóa nội bào, quá trình hấp thu các vật chất sau tiêu hóa và sự chuyển hóa của chúng trong cơ thể động vật. 
- Kỹ năng, người học lựa chọn thức ăn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, có khả năng tiêu hóa tốt.
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	kết quả 1: Người học hiểu quá trình hình thành ống tiêu hóa (miệng, thực quản, dạ dày và ruột), sự hình thành tuyến tiêu hóa (gan và tụy) và sự xuất hiện các enzyme tiêu hóa. Kết thúc học phần, người học hiểu quá trình tiêu hóa cơ học, hóa học (tiêu hóa được thực hiện bởi các enzyme ở dạ dày và ruột), tiêu hóa nội bào, vai trò của các của các thành phần dinh dưỡng đối với việc cung cấp vật chất xây dựng và vật chất năng lượng cho cơ thể và cho hoạt động sống

	2)
	kết quả 2: Kết thúc học phần, người học biết nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi (cá và giáp xác) trong từng giai đoạn, lựa chọn được loại thức ăn phù hợp làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và hiệu quả nuôi.

	

	5.
	Nội dung:

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.6

1.5

1.6

1.7

1.8
	Giải phẫu học hệ thống tiêu hóa của cá và giáp xác
Đặc trưng chung

Các tổ chức chính

Các enzym tiêu hóa

Khái niệm chung

Điều kiện cho hoạt tính của các enzym

Sự hấp thu các chất dinh dưỡng

Sự hấp thu bằng sự xâm nhập nội bào

Sự hấp thu bằng khuếch tán

Sự hấp thu bằng vận chuyển tích cực
	KQ1
	08
	

	2.

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
	Nhu cầu protein, nhu cầu số lượng, chất lượng các amino acid 

Chất lượng dinh dưỡng của protein

Nhu cầu protein tổng số và cân bằng amino acid thiết yếu

Nhu cầu amino acid thiết yếu và không thiết yếu

Nhu cầu amino acid và trao đổi chất

Protein tổng số, amino acid thiết yếu và năng lượng
	KQ2
	07
	

	3
3.1
3.2
3.3
	Acid béo và chức năng năng lượng

Acid béo thiết yếu và vai trò dinh dưỡng

Acid béo thiét yếu và năng lượng

Mối quan hệ giữa lipid thức ăn lên thành phần sinh hóa và chất lượng thịt cá
	KQ2
	05
	

	4
4.1

4.2
	Hàm lượng và tỷ lệ tối ưu của acid béo không no n-3 và n-6

Sinh tổng hợp và sự chuyển hóa sinh học của acid béo 

Cân bằng các acid béo thiét yếu
	KQ2
	02
	

	5
	Dinh dưỡng vitamin
	KQ2
	03
	

	6
6.1

6.2

6.3

6.4
	Năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng của động vật thủy sản

Sản sinh năng lượng nội bào

Quá trình dị hóa các thành phần dinh dưỡng của thức ăn

Chu trình Tricarboxylic acid

Các thành phần năng lượng của thức ăn
	KQ2
	05
	

	

	6.
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	3)
	Elena Mente., (2003), Nutrition and physiology and metabolism of crustaceans

	4)
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	7.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1.
	Kiểm tra giữa kỳ (viết)
	KQ1
	        20

	2.
	Thi kết thúc học phần (viết)
	KQ1, KQ2
	        80

	

	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Lại Văn Hùng

	PGS.TS
	

	Ngày cập nhật cuối cùng:        29  / 01 /2015
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